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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 11/TTr-CP ngày 31/01/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 99 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
	CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




Trần Đại Quang


 

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 204/QĐ-CTN ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch nước)
1. Phạm Kim Chi, sinh ngày 08/4/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Lowetscher Strasse 13, 99089 Erfurt

Giới tính: Nữ

2. Nguyễn Bá Thanh Tân, sinh ngày 26/8/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Gronninger Strasse 5, 13347 Berlin

Giới tính: Nam

3. Nguyễn Bảo Nam Long, sinh ngày 06/6/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gebhard - Huber - Strasse 3, 88161 Lindenberg

Giới tính: Nam

4. Nguyễn Bảo Nam Thy, sinh ngày 24/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gebhard - Huber - Strasse 3, 88161 Lindenberg

Giới tính: Nữ

5. Trần Đức Tân, sinh ngày 15/12/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Spiegelstrasse 20, 54595 Prüm

Giới tính: Nam

6. Trịnh Phước Gia Minh, sinh ngày 19/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Parallelweg 33, 54329 Konz

Giới tính: Nam

7. Nguyễn Quỳnh Như, sinh ngày 22/10/1997 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Cracauer Strasse 21, 47799 Krefeld

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Ngọc Phương (Seidel Ngọc Phương), sinh ngày

25/7/1968 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Beethovenstrasse 7, 56598 Rheinbrohl

Giới tính: Nam

9. Seidel Đức Hoàng, sinh ngày 10/6/2002 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Beethovenstrasse 7, 56598 Rheinbrohl

Giới tính: Nam

10. Nguyễn Duy Quang, sinh ngày 10/9/1997 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunnenweg 20, 63071 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

11. Nguyễn Duy Anh, sinh ngày 28/5/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Brunneweg 20, 63071 Offenbach am Main

Giới tính: Nam

12. Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 25/10/1974 tại Ninh Bình

Hiện trú tại: Schlesier Strasse 4, 63739 Aschaffenburg

Giới tính: Nữ

13. Nguyễn Thị Mai Anh, sinh ngày 10/4/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Graf-von-Stauffenberg-Allee 81, 60438 Frankfurt am Main

Giới tính: Nữ

14. Hoàng Anh Heiko, sinh ngày 27/10/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Risstisser Strasse 14, 89614 Öpfingen

Giới tính: Nam

15. Trần Mai Sơn, sinh ngày 12/8/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Barmbeker Strasse 27B, 22303 Hamburg

Giới tính: Nam

16. Trần Thị Mai Anh, sinh ngày 27/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Barmbeker Strasse 27B, 22303 Hamburg

Giới tính: Nữ

17. Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 06/8/1987 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nordstrasse 32, 99089 Erfurt

Giới tính: Nam

18. Châu Kim Nga, sinh ngày 30/4/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Elbeweg 104, 30857 Langenhagen

Giới tính: Nữ

19. Châu Stanley, sinh ngày 20/12/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Elbeweg 104, 30857 Langenhagen

Giới tính: Nam

20. Tôn Nữ Cẩm Trúc, sinh ngày 16/02/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Fichtenweg 4, 84544 Aschau am Inn

Giới tính: Nữ

21. Nguyễn Thị Ý Nhi, sinh ngày 16/10/1993 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: Gärtnerstrasse 43, 67105 Schifferstadt

Giới tính: Nữ

22. Trương Trần Hào, sinh ngày 28/8/1992 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert - Einstein - Ring 48A, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

23. Trương Trần Hùng, sinh ngày 21/02/1994 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Albert - Einstein - Ring 48A, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

24. Đoàn Thùy Linh, sinh ngày 02/3/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niemannsweg 6, 49201 Dissen

Giới tính: Nữ

25. Đỗ Diệu Thanh, sinh ngày 27/6/2003 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niemannsweg 6, 49201 Dissen

Giới tính: Nữ

26. Đỗ Đức Minh, sinh ngày 15/9/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Niemannsweg 6, 49201 Dissen

Giới tính: Nam

27. Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 06/7/1959 tại Nam Định

Hiện trú tại: Thusneldastrasse 3, 81543 München

Giới tính: Nam

28. Lê Thanh Hải, sinh ngày 01/10/1963 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Angerstrasse 60, 89275 Elchingen

Giới tính: Nam

29. Trần Thùy Linh, sinh ngày 14/7/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bgm. - Strobl - Strasse 9, 85570 Markt Schwaben

Giới tính: Nữ

30. Nghiêm David Minh Quân, sinh ngày 08/4/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Oberamtsstrasse 6, 76726 Germersheim

Giới tính: Nam

31. Hoàng Việt, sinh ngày 20/12/1997 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Natonekstrasse 12, 04155 Leipzig

Giới tính: Nam

32. Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 15/5/1968 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: An den Kappesgärten 16, 67292 Kirchheimbolanden

Giới tính: Nữ

33. Trần Lê Mỹ Duyên, sinh ngày 20/6/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauzenberger Strasse 20, 80687 München

Giới tính: Nữ

34. Trịnh Minh Quân, sinh ngày 24/01/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Gerhart - Hauptmann - Strasse 10, 67346 Speyer

Giới tính: Nam

35. Nguyễn Diễm Linh, sinh ngày 27/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Heimbach 12, 34121 Kassel

Giới tính: Nữ

36. Lê Văn Hoàn, sinh ngày 20/02/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Richthofen Strasse 12, 26548 Nordeney

Giới tính: Nam

37. Lê Nguyễn Đắc Thành, sinh ngày 02/11/2002 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Richthofen Strasse 12, 26548 Nordeney

Giới tính: Nam

38. Đinh Thị Thêu, sinh ngày 26/6/1985 tại Nam Định

Hiện trú tại: Zweibrücker Strasse 12, 66424 Homburg

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Gia Minh, sinh ngày 11/9/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Zweibrücker Strasse 12, 66424 Homburg

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 10/4/1992 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Elsa - Brändström - Strasse 94, 06130 Halle (Saale)

Giới tính: Nam

41. Phan Kiều Trang, sinh ngày 12/12/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Pestalozzistrasse 10A, 86368 Gersthofen

Giới tính: Nữ

42. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 20/3/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Quiddestrasse 41, 81735 München

Giới tính: Nữ

43. Nguyễn Đình Hưng, sinh ngày 03/10/2007 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Quiddestrasse 41, 81735 München

Giới tính: Nam

44. Phạm Thanh Nga, sinh ngày 06/10/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kreuzbergstrasse 14, 66663 Merzig

Giới tính: Nữ

45. Nguyễn Thế Bảo, sinh ngày 04/01/2010 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kreuzbergstrasse 14, 66663 Merzig

Giới tính: Nam

46. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 15/8/1991 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ludwigring 2, 76437 Rastatt

Giới tính: Nữ

47. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh ngày 24/8/1969 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Brecherspitzstrasse 5, 81541 München

Giới tính: Nữ

48. Dương Hồng Vân, sinh ngày 05/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Franz - Fackler - Strasse 14, 80995 München

Giới tính: Nữ

49. Nguyễn Tài Sang, sinh ngày 26/8/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Sophienstrasse 22, 75175 Pforzheim

Giới tính: Nam

50. Võ Thị Dung, sinh ngày 22/12/1957 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Aretzstrasse 57, 52070 Aachen

Giới tính: Nữ

51. Quách Hà Mỹ Linh, sinh ngày 24/11/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Friedberger Strasse 110A, 61118 Bad Vilbel

Giới tính: Nữ

52. Chu Lý Phi Anh, sinh ngày 09/11/1990 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Liboriweg 22, 59755 Arnsberg

Giới tính: Nam

53. Trần Thị Quý, sinh ngày 17/6/1984 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kernerstrasse 5, 67550 Worms

Giới tính: Nữ

54. Nguyễn Trọng Nghĩa, sinh ngày 14/5/1972 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Kernerstrasse 5, 67550 Worms

Giới tính: Nam

55. Nguyễn Thị Tuyết Mai, sinh ngày 24/6/1968 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Unterstrasse 73, 35796 Weinbach

Giới tính: Nữ

56. Hoàng Long, sinh ngày 03/9/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Rügenstrasse 15, 87700 Memmingen

Giới tính: Nam

57. Nguyễn Thụy Bích Dung, sinh ngày 18/9/1984 tại An Giang

Hiện trú tại: Torgauer Strasse 5, 44263 Dortmund

Giới tính: Nữ

58. Hồ Đình Hoàng, sinh ngày 16/4/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Paul - Ritter - Strasse 20, 90431 Nürnberg

Giới tính: Nam

59. Mai Nguyễn Thảo My, sinh ngày 27/01/2001 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Werner - Senger - Strasse 31, 65549 Limburg an der Lahn

Giới tính: Nữ

60. Nguyễn Quang Tuyến, sinh ngày 29/10/1967 tại Hà Nam

Hiện trú tại: Röntgenstrasse 9, 91074 Herzogenrauch

Giới tính: Nam

61. Đoàn Thị Bình, sinh ngày 20/10/1962 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Adalbert - Stifter - Weg 1, 87439 Kempten (Allgäu)

Giới tính: Nữ

62. Nguyễn Thùy Anh, sinh ngày 13/12/1995 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Unterfeldstrasse 8, 82467 Garmisch - Partenkirchen

Giới tính: Nữ

63. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 23/8/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Döbelner Strasse 4, 04741 Rosswein

Giới tính: Nam

64. Nguyễn Thu Hoa, sinh ngày 01/9/1978 tại Bắc Ninh

Hiện trú tại: Kreuzstrasse 1, 04600 Altenburg

Giới tính: Nữ

65. Nguyễn Christian Bảo Lộc, sinh ngày 30/6/2005 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kreuzstrasse 1, 04600 Altenburg

Giới tính: Nam

66. Ngô Alexander Bảo An, sinh ngày 08/01/2009 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kreuzstrasse 1, 04600 Altenburg

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Linh Dương Julia, sinh ngày 15/01/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Engasserbogen 16, 80639 München

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thanh Sơn, sinh ngày 24/4/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Hauptstrasse 58, 35745 Herborn

Giới tính: Nam

69. Lê Thị Kim Liên, sinh ngày 07/5/1969 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Neckargartacher Strasse 75/1, 74080 Heilbronn

Giới tính: Nữ

70. Phạm Minh Dũng, sinh ngày 23/6/1968 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Neckargartacher Strasse 75/1, 74080 Heilbronn

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 20/7/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Nee Streek 22, 26607 Aurich/Ostfriesland

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Thị Hoàng Lan, sinh ngày 01/10/1956 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Am Mittellandkanal 1, 49565 Bramsche

Giới tính: Nữ

73. Nguyễn Huy Đạt, sinh ngày 04/7/1954 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Am Mittellandkanal 1, 49565 Bramsche

Giới tính: Nam

74. Nguyễn Hà Vy, sinh ngày 09/8/1993 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Bellingrathstrasse 7, 01279 Dresden

Giới tính: Nữ

75. Võ Thị Đẳng, sinh ngày 23/01/1985 tại Phú Yên

Hiện trú tại: Riemerschmidstrasse 61, 80933 München

Giới tính: Nữ

76. Nguyễn Thị Thịnh, sinh ngày 11/6/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Daniel - Wierz - Strasse 4, 53919 Weiilerswist

Giới tính: Nữ

77. Nguyễn Hồng Vân, sinh ngày 05/5/1967 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Donauwörther Strasse 155c, 86154 Augsburg

Giới tính: Nữ

78. Trịnh Thị Thúy Hiền, sinh ngày 12/11/1978 tại Tiền Giang

Hiện trú tại: Elisabeth - Granier - Hof 11, 30161 Hannover

Giới tính: Nữ

79. Nguyễn Phạm Vy Nina, sinh ngày 20/4/2004 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Schwanenstrasse 48, 44135 Dortmund

Giới tính: Nữ

80. Võ Thị Hoàng Anh, sinh ngày 24/9/1981 tại Thừa Thiên Huế

Hiện trú tại: Römerfeld 6, 55246 Mainz - Kostheim

Giới tính: Nữ

81. Phạm Bích Thảo, sinh ngày 20/12/1985 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Lindenstrasse 3, 74638 Waldenburg

Giới tính: Nữ

82. Trần Ngọc Ánh, sinh ngày 31/10/1999 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Steinweg 5, 36433 Bad Salzungen

Giới tính: Nữ

83. Đỗ Tiến Thái Dương, sinh ngày 29/11/1991 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Heldelinger Str. 4, 79576 Weil am Rhein

Giới tính: Nam

84. Lê Nguyễn Quang Thái, sinh ngày 08/6/2000 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Essener Straße 66, 04357 Leipzig

Giới tính: Nam

85. Phan Thị Hải Triều, sinh ngày 20/10/1993 tại Quảng Bình

Hiện trú tại: Jerusalemer Strasse 14, 98617 Meiningen

Giới tính: Nữ

86. Lê Nhật Minh, sinh ngày 16/5/1998 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Kipfenberger Strasse 125F, 85055 Ingolstadt

Giới tính: Nữ

87. Đỗ Hoàng Lan, sinh ngày 12/01/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Agnes - Bernauer - Strasse 34G, 80687 München

Giới tính: Nữ

88. Ngô Sinh Lộc, sinh ngày 22/9/1999 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Weibermarkt 3, 04600 Altenburg

Giới tính: Nam

89. Nguyễn Thanh Vân, sinh ngày 09/8/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Schellerdamm Strasse 5, 21079 Hamburg

Giới tính: Nữ

90. Phan Kế Toàn, sinh ngày 28/5/1960 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Strasse 16A, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

91. Nguyễn Thị Bích Liên, sinh ngày 14/01/1974 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Berliner Strasse 16A, 93057 Regensburg

Giới tính: Nữ

92. Phan Kế Khang, sinh ngày 27/3/2000 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Berliner Strasse 16A, 93057 Regensburg

Giới tính: Nam

93. Nguyễn Thùy Dương, sinh ngày 04/4/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Josefstaler Strasse 22, 38727 Schliersee

Giới tính: Nữ

94. Nguyễn Minh Thư, sinh ngày 04/12/1996 tại CHLB Đức

Hiện trú tại: Landsberger Strasse 45, 80339 München

Giới tính: Nữ

95. Bùi Thúy Huyền, sinh ngày 14/3/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Benzstrasse 8, 75196 Remchingen

Giới tính: Nữ

96. Dương Kim Ngân, sinh ngày 10/10/1981 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: Solmsstrasse 29, 48683 Ahaus

Giới tính: Nữ

97. Đặng Thị Hòa, sinh ngày 10/02/1985 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: Klopstockstrasse 5, 65520 Bad Camberg

Giới tính: Nữ

98. Lê Thị Hồng Hoa, sinh ngày 15/6/1975 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Konrad - Adenauer - Strasse 68, 63073 Offenbach

Giới tính: Nữ

99. Nguyễn Thị Minh Chang, sinh ngày 28/3/1982 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Mühlhäuser Strasse 27, 99817 Eisenach.

Giới tính: Nữ

